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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Bản án số: 223/2020/HSST                                         

Ngày: 23/11/2020 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất. 

Các hội thẩm nhân dân:  1/ Bà Nguyễn Thị Thuần 

                                         2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Phương 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Cán bộ 

Tòa án nhân dân Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Văn Giầu – Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên 

tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 253/2020/HSST ngày 10 

tháng 11 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 902/2020/HSST-QĐ 

ngày 11/11/2020, đối với các bị cáo: 
 

1. Lê Quốc H , Giới tính: Nam; Sinh năm: 1985; Tại: Thành phố Hồ Chí 

Minh. Cư trú: A, Tổ 13, Khu phố 5, phường THT, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Công giáo; Học vấn: 

12/12; Nghề nghiệp: không; Cha: Lê Văn Hà; Mẹ: Nguyễn Thị Kiều Thu; hoàn 

cảnh gia đình: có Vợ: Đinh Thị Tho, có 02 người con, lớn sinh năm 2011, nhỏ 

sinh năm 2012. Tiền án, tiền sự: Không. 

Tạm giam ngày 27/8/2020 - (có mặt). 

 

2. Nguyễn Hồng P  (A Thòn), Giới tính: Nam; Sinh năm: 1998; Tại: Thành 

phố Hồ Chí Minh. HKTT: B, ấp A, xã V, huyện LV tỉnh Đồng T. Cư trú: Không 

nơi cư trú nhất định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không; Học 

vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Thợ cơ khí; Cha: Lâm Các Sỉn (chết); Mẹ: Nguyễn 

Thị Hồng Hoa; hoàn cảnh gia đình có Vợ Đồng Thị Phượng, có 01 người con 

sinh năm 2015. Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 25/02/2019, bị Tòa án nhân dân Quận 12, xử phạt 15 tháng 

cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện số 1, tỉnh Đắc Nông. 

Bị tạm giam ngày 17/9/2020 - (có mặt). 

 

*Người bị hại: Anh Bùi Văn Quý, sinh năm 1993 

Trú tại: Ấp KB, xã Tân P, huyện Thới B, tỉnh Cà Mau 
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Trú tại: A, Tổ 13, Khu phố 5, phường THT, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh – (có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 08 giờ 50 phút ngày 25/8/2020, Lê Quốc H  sang nhà Nguyễn 

Hồng P  ở địa chỉ số 15, đường ĐHT 03, Tổ 13, Khu phố 5, phường Tân Hưng 

Thuận, Quận 12 để chơi. Sau đó do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Huy rủ P  đi 

trộm cắp xe mô tô thì P  đồng ý. Sau đó Huy đi về nhà mình tại số  19/17, Tổ 

13, Khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 đến khoảng 09 giờ 30 phút 

cùng ngày Lê Quốc H  lên sân thượng nhà mình thì P  hiện nhà số 25/10, Tổ 13, 

Khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh giáp 

lưng với nhà Huy, có cửa sân thượng không khóa chỉ móc khép hờ nên Huy leo 

qua nhà số 25/10 Tổ 13, khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, rồi dùng 

tay mở móc khóa cửa sân thượng đi xuống tầng trệt. Khi xuống tầng trệt, Huy P  

hiện 02 xe mô tô dựng không có người trông coi, cửa trước nhà có ổ khóa số 

móc lại để sẵn mã số nên Huy gạt chốt khóa mở khóa ra được. Lúc này, do mệt 

nên Huy ngồi trước hành lang cửa nhà thì Nguyễn Hồng P  đi đến. P  chỉ tay vào 

02 xe mô tô dựng trong nhà với ngụ ý là cùng lấy trộm xe trên Huy đồng ý. Huy 

đi vào trong nhà, còn P  đứng ngoài cảnh giới cho Huy trộm cắp tài sản. Huy đi 

vào nhà dùng tay lắc tay lái 02 xe mô tô thì P  hiện xe mô tô biển số 86B4-203.53 

bị khóa cổ xe, còn xe mô tô biển số 69D1-244.74 do anh Bùi Văn Q làm chủ sở 

hữu không có khóa cổ xe. Huy dùng tay dẫn lùi xe mô tô biển số 69D1-244.74 

ra khỏi nhà rồi cùng với P  đưa xe về nhà trọ của P . Tại đây, P  dùng tay tháo 

dây điện của xe mô tô biển số 69D1-244.74 rồi nối lại thì khởi động được xe. 

Sau đó P  điều khiển xe mô tô trên đi tiêu thụ khi đi đến bãi đất trống thuộc Tổ 

4, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh thì bán cho 

một người đàn ông (không rõ lai lịch) với giá 2.000.000 đồng. Sau đó P  đón xe 

ôm về nhà còn người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số 69D1-244.74 đi đâu 

không rõ. Đến 18 giờ 00 phút cùng ngày P  về phòng trọ đưa số tiền 2.000.000 

đồng cho Huy. Huy giữ lại 500.000 đồng, đưa cho P  500.000 đồng còn 1000.000 

đồng Huy và P  dùng mua đồ ăn uống và ma túy để sử dụng. 

 Qua truy xét ngày 26/8/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 

đã mời Lê Quốc H  lên làm việc. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 

12, Lê Quốc H  đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Còn Nguyễn 

Hồng P  bỏ đi khỏi địa phương. 

  Ngày 15/9/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã mời 

Nguyễn Hồng P  về làm việc và P  đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu 

trên.  
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Bản cáo trạng 236/CTr-VKS, ngày 09/11/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Lê Quốc H  và Nguyễn Hồng P  về tội “Trộm cắp  

tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 

Tại phiên tòa: Bị cáo Lê Quốc H  và Nguyễn Hồng P  khai nhận hành vi 

trộm cắp xe mô tô của anh Bùi Văn Quý. Qua truy xét Công an mời lên làm việc, 

các bị cáo thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Lời khai của bị cáo phù hợp với 

lời khai cơ quan điều tra, lời khai người bị hại, người liên quan, người làm chứng 

cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.  

Người bị hại yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường 9.250.000 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, tham gia phiên tòa P  biểu quan 

điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với các bị cáo; sau khi phân 

tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên 

phạt: bị cáo Lê Quốc H  và Nguyễn Hồng P  phạm tội “Trộm cắp  tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt:  

Bị cáo Lê Quốc H  và Nguyễn Hồng P  từ 09 tháng đến 12 tháng tù, phạt 

bổ sung từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp 

luật.  

Bị cáo Lê Quốc H  và Nguyễn Hồng P  không tranh luận, chỉ đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

Do nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài, Lê Quốc H  rủ Nguyễn Hồng P  trộm 

cắp tài sản lấy tiền tiêu xài, P  đồng ý. Huy quan sát thấy nhà phía sau giáp lưng 

với nhà Huy có cửa sân thượng không khóa chỉ móc khép hờ nên Huy leo qua 

nhà dùng tay mở móc khóa cửa sân thượng đi xuống tầng trệt. Huy P  hiện 02 

xe mô tô dựng không có người trông coi, Huy mở khóa cửa trước nhà, do mệt 

nên Huy ngồi trước hành lang cửa nhà thì Nguyễn Hồng P  đi đến. P  chỉ tay vào 

02 xe mô tô dựng trong nhà với ngụ ý là cùng lấy trộm xe trên Huy đồng ý. Huy 

đi vào trong nhà, P  đứng ngoài cảnh giới. Huy đi vào nhà dùng tay lắc tay lái 

02 xe mô tô thì P  hiện xe mô tô bị khóa cổ xe, còn xe mô tô biển số 69D1-

244.74 do anh Bùi Văn Q làm chủ sở hữu không có khóa cổ xe. Huy dùng tay 

dẫn lùi xe mô tô của anh Quý ra khỏi nhà rồi cùng với P  đưa xe về nhà trọ của 

P . P  dùng tay tháo dây điện của xe mô tô nối lại khởi động được xe. P  điều 

khiển xe mô tô trên đi tiêu thụ khi đi đến bãi đất trống thuộc Tổ 4, ấp 6, xã Đông 
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Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh bán cho một người đàn ông 

(không rõ lai lịch) với giá 2.000.000 đồng. P  về đưa số tiền 2.000.000 đồng cho 

Huy, Huy giữ lại 500.000 đồng, đưa cho P  500.000 đồng còn 1.000.000 đồng 

cả hai dùng mua đồ ăn uống và ma túy để sử dụng. Qua truy xét mời Huy lên 

làm việc, Huy thừa nhận hành vi phạm tội, P  bỏ trốn sau đó đến ngày 17/9/2020 

bị bắt. 

Hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác của Lê Quốc H  và 

Nguyễn Hồng P  đã phạm vào tội Trộm cắp tài sản, tội phạm được quy định tại 

Điều 173 Bộ luật hình sự  

Về trách nhiệm hình sự: Kết luận định giá tài sản số 236/KL-HĐĐGTS 

ngày 27/8/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 12 kết 

luận 01 xe mô tô biển số 69D1-244.74 đã qua sử dụng có trị giá là 9.250.000 

đồng. 

Hành vi nêu trên của Lê Quốc H  và Nguyễn Hồng P  là nguy hiểm, đã 

xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị 

cáo P  có 01 tiền sự, năm 2019 bị Tòa án nhân dân Quận 12, đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc thời gian 15 tháng, trong quá trình mời lên làm việc đã bỏ trốn 

gây khó khăn cho công tác điều tra. Lê Quốc H  là người rủ P  trộm cắp tài sản 

và là người chủ động leo vào nhà hàng xóm từ phía sau, trực tiếp lấy tài sản đưa 

cho đồng bọn mang đi tiêu thụ. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với các bị 

cáo để nhằm răn đe, phòng ngừa và chống tội phạm. Bản án xử các bị cáo phải 

có tác dụng cải tạo và giáo dục, đồng thời làm gương cho những người khác. 

 Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét các tình tiết, các bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị 

cáo Huy phạm tội lần đầu, chưa tiền án, tiền sự…., bị cáo Huy được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 khoản  2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị 

cáo P  được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

 Do các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình phạt tiền. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

Đối với xe mô tô biển số 69D1-244.74 không thu hồi được. Theo Kết luận 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự có giá 9.250.000 đồng. Các bị cáo Huy, P  

đồng ý bồi thường cho người bị hại. 

Đối với áo thun, quần thun không có giá trị, cần tịch thu tiêu hủy 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 



5 

 

Tuyên bố bị cáo Lê Quốc H  và Nguyễn Hồng P  phạm tội “Trộm cắp 

tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

1/ Xử phạt bị cáo Lê Quốc H  01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 27/8/2020 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

2/ Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng P  01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 17/9/2020 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy:  01 áo thun ngắn tay màu trắng; 01 quần thun ngắn màu 

xanh. 

 (Theo Quyết định chuyển vật chứng số 182/QĐ-VKS ngày 09/11/2020 

của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). 

Buộc Lê Quốc H  bồi thường 4.625.000 đồng cho người bị hại anh Bùi 

Văn Quý 

Buộc Nguyễn Hồng P  bồi thường 4.625.000 đồng cho người bị hại anh 

Bùi Văn Quý 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm mỗi người là 200.000 đồng. 

Các bị cáo phải chịu án phí dân sự sơ thẩm mỗi người là 300.000 đồng. 

Các bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;  
 

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
- TAND Tp. Hồ Chí Minh;   (01)           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND Quâṇ 12;    (02) 

- THADS Quâṇ 12;    (02) 

- Phòng PC53 CA Tp. HCM;  (01) 

- Công an Quâṇ 12;    (02) 

- UBND nơi bị cáo cư trú;  (02) 

- Bị cáo;    (02) 

- Người tham gia tố tụng khác;  (01)                                 Ma Văn Nhất 

- Lưu hồ sơ vụ án. T 25/.   (05)              
                                                                  


